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1 P201 Võ Nguyễn Hồng Hạnh 07/11/1997 Nữ Chăm sóc khách hàng Điều dưỡng hạng IV

2 P202 Lê Thị Hồng Thủy 12/02/1990 Nữ Chăm sóc khách hàng Điều dưỡng hạng IV

3 P203 Mai Thị Trúc Phương 06/03/1995 Nữ

Phụ trách công tác truyền 

thông giáo dục sức khỏe, 

website bệnh viện

Điều dưỡng hạng IV

4 P204 Nguyễn Thị Cẩm Loan 31/10/1993 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV

5 P205 Mai Thị Thảo Nhi 26/03/1997 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV

6 P206 Vưu Văn Lợi 01/03/1993 Nam Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV

7 P207 Vũ Quang Huy 21/02/1989 Nam Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV

8 P208 Trần Ngọc Hiền 30/08/1996 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV

9 P209 Lê Thị Ngân 23/04/1990 Nữ Điều dưỡng phòng khám Điều dưỡng hạng IV

10 P210 Lê Bích Hương 01/06/1985 Nữ Điều dưỡng phòng khám Điều dưỡng hạng IV

11 P211 Nguyễn Công Danh 04/06/1997 Nam Tiếp liệu thanh trùng Điều dưỡng hạng IV

12 P212 Nguyễn Hung Seng 08/06/1996 Nam Tiếp liệu thanh trùng Điều dưỡng hạng IV

13 P213 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 14/06/1993 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV

14 P214 Huỳnh Ngọc Quốc 16/07/1992 Nam Tiếp liệu thanh trùng Điều dưỡng hạng IV

15 P215 Lê Thị Kim Yến 28/02/1989 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV

16 P216 Trần Thụy Hồng Anh 07/11/1993 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV

17 P217 Lê Ngọc Thùy Dung 11/08/1984 Nữ
Nghiên cứu khoa học- Đào 

tạo- Website
Điều dưỡng hạng III

18 P218 Thái Ngọc Nhật Minh 11/04/1987 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

19 P219 Lê Hoàng Oanh 05/12/1988 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III
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20 P220 Hồ Thị Phương Duyên 02/11/1994 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

21 P221 Trần Thị Kim Thủy 12/07/1987 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

22 P222 Văn Kim Hoàng Ngân 20/12/1981 Nữ
Điều dưỡng hành chánh 

khoa khám bệnh 
Điều dưỡng hạng III

23 P223 Trương Minh Trung 23/10/1984 Nam Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

24 P224 Hồ Thị Diễm Kiều 07/11/1990 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

25 P225 Nguyễn Thị Phương Chi 11/05/1988 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

26 P226 Thái Thị Thùy Trang 06/03/1987 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

27 P227 Nguyễn Thùy Dương 08/03/1983 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

28 P228 Phan Thị Huỳnh Nhi 20/06/1986 Nữ Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III

29 P229 Hồ Thị Tường Vy 10/12/1990 Nữ
Kỹ thuật Y (Xét nghiệm), 

Giải phẫu bệnh
Kỹ thuật Y hạng III

30 P230 Nguyễn Đức Anh 08/02/1993 Nam Kỹ thuật y (X-Quang) Kỹ thuật Y hạng III

Tổng thí sinh của phòng thi số 02 là 30 người.


